	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676
* Điện thoại GV hướng dẫn: 0933567479 (Thầy Mai Chiếm Tuấn)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ÂU LẠC (ALTA MEDIA)
Tại địa chỉ             : 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: (028) 22436388 (Chị Trinh –  Quản lý nhân sự)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Huỳnh Tấn 
	Vũ
	18T4-LTM1
	0707910501
	44/1E Hậu Lân Bà Điểm Hóc Môn
	

	2
	Ngô Đức 
	Minh
	18T4-LTM1
	0703467769
	385 Tân Sơn, Quận Tân Bình
	

	3
	Trần Quang 
	Vinh
	18T4-LTM1
	0797912305
	87/42/10 đường số 27 phường 6, quận Gò Vấp
	

	4
	Nguyễn Hoàng 
	Hải
	18T4-LTM1
	0908395006
	373/1/18 Lý Thường Kiệt , Phường 9, quận Tân Bình
	

	5
	Võ Phước 
	Đại
	18T4-LTM1
	0902386913
	188/29/18 Tân Kỳ Tân Qúy, quận Tân Phú
	

	6
	Nguyễn Ngọc Gia
	Phúc
	18T4-LTM1
	0901342471
	1036/18 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, q. Tân Bình
	

	7
	Quách Huệ
	Bền
	18T4-LTM1
	0965910197
	466/13/3 Tân Kỳ Tân Quý, q. Tân Phú
	Nhóm trưởng

	8
	Phạm Anh 
	Tuấn
	18T4-LTM1
	0939247417
	688/56 Tân Kỳ Tân Quý, q. Tân Phú
	

	9
	Hoàng Trần Ngọc
	Nghĩa
	18T4-LTM1
	0898520900
	54/2 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp
	

	10
	Đoàn Trịnh Minh 
	Mẫn
	18T4-LTM1
	0382678525
	1364/22, Trường Sa, q. Tân Bình
	

	11
	Trần Hữu
	Đông
	18T4-LTM2
	0938562964
	31/24 Lê Lai phường 3 Quận Gò Vấp
	

	12
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Tâm
	18T4-LTM2
	0964960946
	31 Trương Phước Phan,P.Bình Trị Đông, Bình Tân
	

	13
	Trần Đức
	Anh
	18T4-LTM2
	0375948784
	14/13/50 Thân Nhân Trung P.13 Q. Tân Bình
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0939271893 (Thầy Trần Việt Khánh)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH SPEEDEX
Tại địa chỉ             : 34 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố. Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0902818191 – Ông Nguyễn Hữu Thành
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Tuấn 
	Dũng
	18T4-LTM1
	0775361091
	140/11/11 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
	


	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0903979218 (Thầy Trần Vĩnh Xuyên)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AT&T
Tại địa chỉ             : 285/23 Cách mạng tháng tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố. Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0913752991 (Ông Võ Thanh Thiên An – Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Trần Lê Gia 
	Khiêm
	18T4-LTM1
	0767410197
	160/10/7 Phạm Văn Đồng Phường 3, q. Bình Thạnh
	


	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0906851939 (Thầy Hồ Văn Sĩ)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO, TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tại địa chỉ             : 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0906851939 (Thầy Hồ Văn Sĩ – Trưởng phòng)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Hoàng 
	Sơn
	18T4-LTM1
	0931145827
	886 Nguyễn Kiệm Phường 3, q. Gò Vấp
	Nhóm trưởng

	2
	Mai Thiên 
	Phúc
	18T4-LTM1
	0898149039
	89 Nghĩa Hưng Phường 6, q. Tân Bình
	

	3
	Nguyễn Tín 
	Hòa
	18T4-LTM1
	0768651297
	20/7 Huỳnh Văn Gấm, q. Tân Phú
	

	4
	Phạm Quang 
	Huy
	18T4-LTM1
	0396823086
	29/6 Trần Hữu Trang Phường 11
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0903979218 (Thầy Trần Vĩnh Xuyên)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH TÂN KỸ
Tại địa chỉ             : 176/16 Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0983864081 (Trần Vũ Bá Duy– Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Đoàn Phi 
	Long
	18T4-LTM1
	0902984802
	796/24 Lê Đức Thọ,p 15 q. Gò Vấp
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0988610883 (Cô Đỗ Thị Thơm)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ KHANG
Tại địa chỉ             : 241 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 17, Q Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 02835126180 (Cô Nguyễn Thụy Vy Vy – Phó Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Lê Công  
	Huy
	18T4-LTM1
	0772624380
	333/12/25 Lê Văn Sĩ , p1, q. Tân Bình
	Nhóm trưởng

	2
	Phạm Nguyễn Duy
	Khang
	18T4-LTM1
	0862698514
	15/171 Lê Hoàng Phái, P 17, Q. Gò Vấp
	

	3
	Phạm Nguyễn Anh
	Quân
	18T4-LTM1
	0795676103
	15/171 Lê Hoàng Phái, P 17, Q. Gò Vấp
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0939271893 (Thầy Trần Việt Khánh)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG NGÔ GIA PHÁT
Tại địa chỉ             : 21C Đường Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0918345764 (Ngô Quốc Thanh - Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Gia
	Tuệ
	18T4-LTM1
	0782918672
	12b/8/134 hẻm 123 đường Phan Văn Hớn , Phường Tân Thới Nhất ,Q12
	

	2
	Bùi Huy Ngọc
	Thiện
	18T4-LTM1
	0582464278
	130/6 đường số 9 phường 9 Gò vấp
	

	3
	Cao Vũ Nhật
	Huy
	18T4-LTM1
	0794703063
	42/11 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận
	

	4
	Ngô Hoàng
	Khang
	18T4-LTM1
	0902970793
	44/29/6 Phạm Văn Chiêu phường 8 quận Gò Vấp.
	

	5
	Nguyễn Trần
	Thạch
	18T4-LTM1
	0903032611
	16/9 Kỳ Đồng Phường 9 quận 3 
	

	6
	Mai Hồng 
	Phát
	18T4-LTM1
	0981678863
	30/6A1, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.
	

	7
	Trương Cao
	Nguyên
	18T4-LTM1
	0963827795
	84/32 Trần Văn Quan, P.10, Q.Tân Bình
	

	8
	Lương Long
	Thắng
	18T4-LTM1
	0846036964
	25/58 Văn Cao, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú
	

	9
	Đặng Hoàng
	Sang
	18T4-LTM1
	0589182127
	325/4C đường Bình Trị Đông phường Bình Trị Đông A quận Bình Tân
	Nhóm trưởng

	10
	Huỳnh Gia
	Huy
	18T4-LTM1
	0707108915
	164/4 Nguyễn Trọng Tuyển Phường 8 Quận Phú Nhuận 
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0908660764 (Cô Nguyễn Vân Giang)

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Tại địa chỉ             : Toà nhà MWG Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0983864081 (Trần Vũ Bá Duy– Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Thành  
	Trung
	18T4-LTM1
	0395933852
	71/26/7/25 Nguyễn Bặc, Phường 3
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0937271189 (Thầy Nguyễn Sanh Cường)

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TUẤN QUẢNG
Tại địa chỉ             : 219/14, Đường 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0329800702 (Võ Thị Phương Trang – Thư ký)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Thị Phương 
	Tâm
	18T4-LTM1
	0798360407
	107/71 Phạm Văn Hai phường 3 quận Tân Bình
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


